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STT DANH MỤC KHÁM CHÚ GIẢI 

1 Khám nội tổng quát  Bác sỹ khám, tư vấn toàn trạng cơ thể 

2 Khám cơ xương khớp 
Bác sỹ khám, tư vấn chuyên sâu về bệnh lý 

cơ xương khớp 

3 Đo điện tim 

Phát hiện các rối loạn nhịp tim, nguy cơ 

thiếu máu cơ tim đặc biệt ở các bệnh nhân 

có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp, 

basedow, các bệnh lý tim mạch khác  

4 Siêu âm tim 

Phát hiện bất thường cấu trúc, dị tật tim, 

đánh giá chức năng tim: công bơm máu của 

cơ tim, các vấn đề về van, tổn thương cơ 

tim. 

5 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

Kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu 

cầu, hemoglobin …Đánh giá tình trạng 

thiếu máu, chẩn đoán một số bệnh lý về máu 

như ung thư máu,... 

6 Creatinine 

Đánh giá chức năng thận, phát hiện các 

bệnh lý về thận, tiết niệu như: Viêm cầu 

thận, suy thận… 

7 Glucose 
Phát hiện sớm và theo dõi điều trị bệnh đái 

tháo đường  

8 Cholesterol Đánh giá tình trạng chuyển hoá mỡ máu, 

nhằm sớm ngăn ngừa những rối loạn do mỡ 

máu tăng cao gây ra như bệnh xơ vữa động 

mạch, huyết áp cao, bệnh mạch vành, … 

9 Tryglicerides 

10 HDL - cholesterol 

11 LDL - cholestrerol 

12 Bộ điện giải 
Định lượng nồng độ các ion điện giải quan 

trọng 

13 Phospho Xác định nồng độ phospho trong máu 

14 CRP 
Đo mức độ protein phản ứng C trong máu, 

giúp đánh giá nguy cơ mắc bệnh tim mạch 

15 Ferritin Đánh giá lượng sắt dự trữ trong cơ thể 
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